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	KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm)



	                       (Đề gồm có 04 trang)
	Mã đề 932


Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………lớp:……………
SBD:…………………………….Phòng thi………………………………………………………
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: 

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Sn = 119, Pb = 207.

Câu 1: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. (2), (3), (5).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (3), (4).
D. (1), (2), (3).

Câu 2: Để làm mềm nước có tính cứng tạm thời không dùng cách nào sau đây?

A. Đun nóng.
B. Cho dung dịch Na3PO4.
C. Cho dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ
D. Cho dung dịch HCl vừa đủ.
Câu 3: Dãy gồm các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Ala-Ala-Gly; Glucozo; chất béo.
B. Ala-Ala-Gly; Glucozo; saccarozo
.

C. Tinh bột, xenlulozo, Ala-Ala-Gly.
D. Ala-Val; Glyxerol; CH3CHO.
Câu 4: Metylacrylat (CH2=CH-COO-CH3) không tác dụng chất nào sau đây ?

A. Dung dịch K2CO3
B. Dung dịch Brom
C. Dung dịch NaOH
D. H2/Ni,t0
Câu 5: Tinh thể kim loại có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là

A. Na
B. Mg
C. Al
D. Be
Câu 6: Chất vừa tác dụng được dung dịch H2SO4 loãng vừa tác dụng được dung dịch NaOH loãng là

A. AlCl3
B. Cr2O3
C. Al(OH)3
D. NH4NO3
Câu 7: Chất rắn X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng các sản phẩm tạo thành giống nhau. X là

A. Zn
B. Cr
C. Fe
D. MgCO3
Câu 8: Vật liệu polime nào sau đây thuộc loại bán tổng hợp?

A. Tơ visco.
B. Nilon 6,6.
C. P.V.C.
D. Cao su Buna-S.

Câu 9: Cho 14,7g axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng hoàn toàn được m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,1
B. 16,9
C. 20,6
D. 22,4

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Các amin đều có tính bazơ.

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.

C. Anilin có tính bazơ yếu hơn CH3NH2.

D. Amin no, hở đơn chức khi đốt cháy bằng oxi thì sản phẩm cháy thu được có số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

Câu 11: Kim loại tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường là

A. Mg
B. Al
C. Natri
D. Kali
Câu 12: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Gly-Gly.
B. Xenlulozo.
C. Glyxin.
D. Metylaxetat.
Câu 13: Hợp chất X có công thức phân tử: C3H9N. Khi cho X tác dụng với dung dịch axit HCl được muối có công thức [R-NH3]+ Cl- (R là gốc hydrocacbon). Số đồng phân cấu tạo của X phù hợp với muối thu được là

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 14: Dung dịch X chứa muối MHCO3. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, làm khô dung dịch X thu được chất rắn khan Z. Nhiệt phân Z, thu được 21,4 gam hỗn hợp khí và hơi. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X là

A. NH4HCO3
B. C2H5NH3HCO3
C. NaHCO3
D. KHCO3
Câu 15: Đun nóng 34,2g saccarozo trong axit, rồi trung hòa dung dịch thu được. Lấy toàn bộ sản 
phẩm sau phản ứng tác dụng với dung dịch AgNO3 có dư trong NH3, đun nóng, sau phản ứng được m gam Ag. Giá trị của m là (hiệu suất các phản ứng 100%)

A. 10,8
B. 43,2
C. 21,6
D. 64,8

Câu 16: Việc làm nào sau đây nên thực hiện ?

A. Đốt các loại chất dẻo, cao su phế thải.

B. Dùng axit H2SO4 để làm bóng đồ vật bằng đá.

C. Bón nhiều phân hóa học cho cây trồng.

D. Dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ sơ bộ nước thải có chứa ion kim loại nặng (Cu2+, Fe3+, Pb2+…).

Câu 17: Anilin và metylamin cùng tác dụng với:

A. dung dịch NH3
B. dung dịch NaOH
C. dung dịch brom       D. dung dịch axit HCl

Câu 18: Một tripeptit mạch hở X, khi thủy phân hoàn toàn được Glyxin, Alanin, Phenylalanin. Số đồng phân của X là

A. 8
B. 6
C. 2
D. 4
Câu 19: Tính chất vật lý chung của kim loại do yếu tố nào sau đây quyết định?

A. Kiểu mạng tinh thể.
B. Electron tự do.
C. Bán kính ion kim loại.
D. Khối lượng nguyên tử.
Câu 20: Đun nóng một chất béo với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản ứng được một muối natri oleat và glixerol. Công thức cấu tạo thu gọn của chất béo là

A. (C17H33COO)3C3H5

B. (C15H31COO)3C3H5

C. (C17H35COO)3C3H5

D. (C17H31COO)3C3H5
Câu 21: Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử: C3H6O2. Cho 7,40g X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn được 7,78g hỗn hợp muối. Tỷ lệ phần trăm khối lượng mỗi este có trong X là

A. 30,00%; 70,00%
B. 40,00%; 60,00%
C. 50,00%; 50,00%
D. 33,33%; 66,67%

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs.

B. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.

C. Các kim loại  kiềm có bán kính nguyên tử giảm dần từ Li đến Cs.

D. Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng các nguyên tử của kim loại kiềm là ns1 (n ≥ 2).

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một cacbohydrat bằng oxi dư, sau phản ứng được nước và 1,2 mol CO2. Hợp chất cacbohydrat là

A. Saccarozo
B. Glucozo
C. Fructozo
D. Xenlulozo

Câu 24: Hỗn hợp X gồm hai kim loại Al, Cu. Cho m gam X vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí, dung dịch Y và chất rắn Z. Hòa tan hết Z trong dung dịch HNO3 loãng dư, đun nóng. Kết thúc phản ứng được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là ( thể tích khí đo ở đktc)

A. 13,3
B. 26,6
C. 12,3
D. 9,1

Câu 25: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu ?

A. Anilin.
B. Axit glutamic.
C. Glyxin.
D. Alanin.
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Câu 26: Lắp dụng cụ như hình vẽ thì có thể dùng để thực hiện thí nghiệm nào trong số 3 thí nghiệm sau:

(1) Điều chế CH3COOC2H5 từ ancol etylic và axit axetic.

(2) Điều chế CH3COOH từ CH3COONa và H2SO4.

(3) Điều chế but-2-en từ butan-2-ol

A. chỉ có (2).
B. chỉ có (1).

C. (1) và (2)
D. (1) và (3).

Câu 27: Khi đun nóng với dung dịch axit, chất nào sau đây phản ứng và chỉ cho một sản phẩm duy nhất?

A. Fructozo
B. Saccarozo
C. Tinh bột
D. Glucozo

Câu 28: Cho từ từ đến dư dung dịch KOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CrCl3, AlCl3, FeSO4, Cu(NO3)2.  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 29: Công thức phân tử của este được tạo thành từ một axit no, đơn chức, mạch hở và một ancol 
no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2 (n ≥ 1)
B. CnH2n + 2 O2 (n ≥ 2)
C. CnH2nO2 (n ≥ 2)
D. CnH2n-2O2 (n ≥ 3)
Câu 30: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 1,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu (giả sử toàn bộ kim loại sinh ra bám trên thanh Fe). Khối lượng Cu đã tạo thành là

A. 6,4 gam.
B. 5,6 gam.
C. 11,2 gam.
D. 12,8 gam.

Câu 31: R là nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là np2n+1 (n là số thứ tự nhóm). Trong các nhận xét sau về nguyên tố R: 

(1) R thuộc chu kỳ 2, nhóm VA ; 

(2) R chỉ có một trạng thái oxi hóa duy nhất trong các hợp chất ; 

(3) Công thức hiđroxit cao nhất của R là HRO4 ; 

(4) dung dịch NaR tác dụng với dung dịch AgNO3 cho kết tủa;

(5) SiO2 tan dung dịch gồm CaR2 và H2SO4.

  Số nhận xét đúng là

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 32: Cho m gam P2O5 vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và KOH 0,3M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 17,7 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

A.  14,20
B.  7,10
C.  21,30
D.  3,55

Câu 33: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen, 0,1 mol vinylaxetilen, 0,1 mol etilen và 0,4 mol hiđro. Nung hỗn hợp X với niken xúc tác, một thời gian được hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là

A. 0,45 mol.
B. 0,65 mol.
C. 0,35 mol.
D. 0,25 mol.

Câu 34: Cho 17,15 gam hỗn hợp X gồm Na và Ba vào nước thu  được dung dịch Y và 3,92 lít H2 (đktc).Cho khí CO2 vào dung dịch Y. Tính thể tích CO2 (đktc) cần cho vào dung dịch X để kết tủa thu được là lớn nhất ?

A. 2,24 lít ≤ V ≤ 4,48 lít
B. 2,24 lít ≤ V ≤ 5,60 lít
C. V = 2,24 lít hoặc V = 5,60 lít
D. 3,36 lít ≤ V ≤ 5,60 lít
Câu 35: Hỗn hợp M gồm 2 anken X,Y (MX < MY)  có nX  < nY. Cho M tác dụng hoàn toàn với H2O (H2SO4 đặc, t0) thu được hỗn hợp R gồm hai ancol no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Chia hỗn hợp R thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: cho tác dụng với Na dư thu được 1,568 lit H2.

- Phần 2: đun với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 5,742 gam hỗn hợp 3 ete. Hiệu suất tạo ete từ ancol có phân tử khối nhỏ hơn là 50% và hiệu suất từ ancol có phân tử khối lớn hơn là 60%. 

Khối lượng của ancol có phân tử khối nhỏ hơn trong hỗn hợp R là

A. 4,44 g
B. 8,46 g
C. 14,08 g
D. 8,88 g
Câu 36: Sự điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và sự ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn - Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là

A. đều sinh ra Cu ở cực âm.
B. ở cực dương đều là sự oxi hoá ion Cl-
C. ở catot đều xảy ra sự khử.
D. đều có sinh ra dòng điện.
Câu 37: Để đo nồng độ cồn (C2H5OH) trong máu,cảnh sát giao thông sử dụng các dụng cụ phân tích có chứa bột crom tri oxit. Khi người lái xe hà hơi thở vào dụng cụ phân tích, nếu trong hơi thở có chứa hơi rượu thì hơi rượu sẽ tác dụng với crom tri oxit và biến thành Cr2O3, có màu xanh đen.WHO đưa ra một đơn vị uống chuẩn 0,23 mg/lít khí thở. Khi lái xe moto, mỗi người đàn ông không nên uống quá 2 đơn vị chuẩn. Nếu một người đàn ông đã dùng rượu bia, khi đo nồng độ cồn bằng máy đo thì lượng crom trioxit đã phản ứng là 8mg/1 lít khí thở. So với quy định thì người đàn ông có lượng cồn trong người

A. thấp hơn 2 lần
B. cao hơn 2 lần
C. đúng chuẩn
D. cao hơn 4 lần

Câu 38: Cho hỗn hợp M chứa hai peptit X và Y đều tạo bởi glyxin và alanin, biết rằng tổng số nguyên tử O trong M là 13.Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,7 mol M trong KOH thì thấy 3,9 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 66,075 gam M rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là

A. 490,6
B. 520,2
C. 560,1
D. 470,1

Câu 39: Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành phần về số mol như sau: 10% heptan, 50% octan, 
30% nonan và 10% đecan. Cho nhiệt đốt cháy của xăng là 5337,8 kJ/mol, năng lượng giải phóng ra 20% thải vào môi trường, các thể tích khí đo ở 27,30C và 1atm, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nếu một xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết 2,0 kg loại xăng nói trên thì thể tích khí cacbonic và nhiệt lượng thải ra môi trường lần lượt là bao nhiêu ?

A. 4359 lít và 18752,16 kJ.
B. 3495 lít và 17852,16 kJ.

C. 3459 lít và 18752,16 kJ.
D. 3459 lít và 17852,16 kJ.

Câu 40: X là este có công thức phân tử là C9H10O2, 1,5 g X tác dụng vừa đủ với 10 ml NaOH 2,0M và sản phẩm không tham gia phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

A. 4.
B. 9.
C. 6.
D. 5.
Câu 41: Dung dịch A chứa: 0,15 mol Ca2+ ; 0,6 mol Cl- ; 0,1 mol Mg2+ ; a mol HCO3- ; 0,4 mol Ba2+. Cô cạn dung dịch A được chất rắn B. Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 90,1.
B. 102,2.
C. 105,5.
D. 127,2.

Câu 42: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Ygồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí.Tỉ khối của Yso với H2 là 12,2. Giá trị của m là

A. 49,775.
B. 57,975.
C. 61,375.
D. 64,05.
Câu 43: Hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y(đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Cho m gam M trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N còn lại 3,68 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của Y là

A. CH3COOH.
B. C2H5COOH.
C. HCOOH.
D. C3H7COOH.
Câu 44: Cho 53,75 gam hỗn hợp X gồm kim loại Sn, Fe, Al tác dụng vừa đủ với 25,20 lít khí Cl2 (đktc).Mặt khác, khi cho 0,40 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl nóng dư thu được 9,92 lít khí H2 (đktc).Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của kim loại Al trong 0,40 mol hỗn hợp X là

A. 1,54 gam.
B. 2,31 gam.
C. 3,86 gam.
D. 4,05 gam.
Câu 45: Điện phân dung dịch gồm 28,08 gam NaCl và m gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi khối lượng dung dịch giảm 51,60 gam thì ngừng điện phân thu được dung dịch X. Cho thanh sắt vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thấy khối lượng thanh sắt giảm 6,24 gam và thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là

A. 225,60.
B. 157,92.
C. 203,04.
D. 180,48.
Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa muối CrO
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-

 trong môi trường kiềm tạo dung dịch có màu da cam.
B. Trong môi trường axit, Zn có thể khử được Cr3+ thành Cr.
C. Một số chất vô cơ và hữu cơ như S, P, C, C2H5OH bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
D. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4, dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrilic, (COOH)2 thì thu được 9,0 gam H2O và V lít khí CO2 (ở đktc). Nếu cho 22,2 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 dư, thấy thoát ra 8,96 lít CO2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 17,92.
B. 11,20.
C. 15,68.
D. 22,40.

Câu 48: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm NaOH và KOH vào dung dịch Y gồm AlCl3 và HCl, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị  sau (số liệu tính theo đơn vị mol).



Tỷ số x : y là

A. 26 : 5
B. 5 : 26
C. 2 : 3
D. 3 : 2
Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai anđehit Y và Z (MY < MZ).Cho 1,92 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 21,60 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Tên của Z là

A. anđehit acrylic.
B. anđehit axetic.
C. anđehit oxalic.
D. anđehit propionic.
Câu 50: Thực hiện phản  ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong  điều kiện không có không khí. Sau một thời gian thu được 21,95 gam hỗn hợp X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 vào lượng dư dung dịch HCl loãng nóng, thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hòa tan phần 2 vào lượng dư dung dịch NaOH loãng dư, thu được 1,68 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng của phần 1 và phần 2 đều xảy ra hoàn toàn. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là

A. 30,0%
B. 60,0%.
C. 75,0%.
D. 37,5%.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
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